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Từ ngày 21/01/2021 đến ngày 31/01/2021

	TT

	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành Văn bản
	Tên loại và trích yếu
nội dung của Văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Chính phủ
	09/NQ-CP
	29/01/2021
	Nghị quyết Phê duyệt kết quả pháp điện hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề: Bảo hiểm, Giao thông vận tải, thi đua, Khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước; Thông tin, báo chí, xuất bản và 27 đề mục
	
	

	1. 
	Bộ Tài Chính
	04/2021/TT-BTC
	15/01/2021
	Thông tư Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
	01/3/2021
	

	1. 
	Bộ Tài Chính
	07/2021/TT-BTC
	25/01/2021
	Quy định thòi điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hoá nhập khẩu trong hiệp định thương mại tự do giữa cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và liên minh Châu Âu
	11/3/2021
	

	1. 
	Bộ Tài Chính
	997/BTC-QLG
	28/01/2021
	Điều tra chi phí sản xuất và giá thành thóc vụ Đông Xuân 2020-2021
	
	

	1. 
	Bộ Tài Chính
	996/BTC-QLG
	28/01/2021
	Công bố giá thóc định hướng của toàn khu vực sản xuất vụ Đông Xuân 2020-2021 vùng Đồng bằng Sông Cửu Long
	
	

	1. 
	Bộ Tài Chính
	06/2021/TT-BTC
	22/01/2021
	Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019 về quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu nhập khẩu
	08/3/2021
	

	1. 
	Chính phủ
	06/NQ-CP
	21/01/2021
	Nghị quyết ban hành Chương trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của BCH TW Đảng khoá XI về chủ động ứng phó với BĐKH, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường theo Kết luận số 56-KL/TW ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị
	
	

	1. 
	Bộ Công Thương
	193/QĐ-BCT
	21/01/2021
	Quyết định đính chính các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 45/2020/TT-BCT, Thông tư số 46/2020/TT-BCT, Thông tư số 47/2020/TT-BCT, Thông tư số 48/2020/TT-BCT, Thông tư số 49/2020/TT-BCT, Thông tư số 50/2020/TT-BCT
	
	

	1. 
	Bộ Công Thương
	3538/QĐ-BCT
	30/12/2020
	Quyết định về việc phê duyệt Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại và Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2021.
	
	

	1. 
	Bộ Công Thương
	510/BCT-XNK
	28/01/2021
	Đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 942/QĐ-TTg và đề xuất xây dựng Chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam giai đoạn tiếp theo
	
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	112/QĐ-TTg
	22/01/2021
	Quyết định Ban hành Chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021-2030
	
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	119/QĐ-TTg
	25/01/2021
	Quyết định Về việc thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia về trẻ em
	
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	108/QĐ-TTg
	22/01/2021
	Quyết định Quy hoạch phát triển, ứng dụng Năng lượng nguyên tử thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
	
	

	1. 
	Chính phủ
	04/2021/NĐ-CP
	22/01/2021
	Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.
	10/3/2021
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	118/QĐ-TTg
	25/01/2021
	Quyết định ban hành Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia giai đoạn 2021 - 2030
	
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	127/QĐ-TTg
	26/01/2021
	Quyết định Ban hành Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030
	
	

	1. 
	Chính phủ
	07/2021/NĐ-CP
	27/01/2021
	Nghị đinh Quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025
	15/3/2021
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	130/QĐ-TTg
	27/01/2021
	Quyết định ban hành Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030.
	
	

	1. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	79/CT-BGDĐT
	28/01/2021
	Chỉ thị về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục và đào tạo
	
	

	1. 
	Bộ Lao động Thương binh và xã hội
	01/QĐ-LĐTBXH
	21/01/2021
	Ban hành Kế hoạch hành động của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ
	
	

	1. 
	Bộ Công an
	172/BCA-PCCC
	20/01/2021
	V/v hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2231/QĐ-TTg của TTCP về lập quy hoạch hạ tầng PCCC
	
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	102/QĐ-TTg
	21/01/2021
	Quyết định thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử và lãnh đạo Tổ công tác giúp việc Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử
	
	

	1. 
	Bộ Giao Thông Vận Tải
	149/QĐ-BGTVT
	15/01/2021
	Quyết định công bố danh mục văn bản hết hiệu lực 06 tháng cuối năm 2020
	
	

	1. 
	Bộ Giao Thông Vận Tải
	38/TT-BGTVT
	31/12/2020
	Thông tư Hướng dẫn phương pháp định giá và quản lý giá dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường thủy nội địa thực hiện theo phương thức đặt hàng sử dụng ngân sách trung ương từ nguồn kinh phí chi thường xuyên
	
	

	1. 
	Bộ Giao Thông Vận Tải
	42/2020/TT-BGTVT
	31/12/2020
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay
	15/3/2021
	

	1. 
	Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
	08/2020/TT-BVHTTDL
	10/11/2020
	V/v ban hành định mức kinh tế kỹ thuật phần mỹ thuật trong xây dựng công trình tượng đài và phù điêu
	25/12/2020
	

	1. 
	Chính phủ
	05/2021/NĐ-CP
	25/01/2021
	Nghị định về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay
	10/3/2021
	

	1. 
	Chính phủ
	06/2021/NĐ-CP
	26/01/2021
	Nghị định Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng
	26/01/2021
	

	1. 
	Văn phòng Chính phủ
	32/QĐ-VPCP
	25/01/2021
	Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, công nghệ thông tin và xây dựng Chính phủ điện tử của Văn phòng Chính phủ năm 2021.
	
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	2238/QĐ-TTg
	29/12/2020
	Quyết định ban hành danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực thông tin truyền thông
	
	

	1. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	60/QĐ-BTTTT
	20/01/2021
	Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2020
	
	

	1. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	46/2020/TT-BTTTT
	31/12/2020
	Ban hành Định mức khảo sát đầu tư xây dựng hệ thống kiểm soát tần số vô tuyến điện
	01/3/2021
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	127/QĐ-TTg
	26/01/2021
	Quyết định Ban hành Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030
	
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	130/QĐ-TTg
	27/01/2021
	Quyết định ban hành Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030.
	
	

	1. 
	Bộ Y tế
	95/CĐ-BCĐ
	28/01/2021
	Công điện của Ban Chỉ đạo Quốc gia gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tổ chức điều tra, xử lý ổ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, thành phố
	
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	05/CT-TTg
	28/01/2021
	Chỉ thị về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID - 19
	
	

	1. 
	Hà Nội
	79/CT-BGDĐT
	28/01/2021
	Chỉ thị về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục và đào tạo
	
	

	1. 
	Bộ Giao Thông Vận Tải
	841/BGTVT-VT
	28/01/2021
	V/v triển khai Chỉ thị số 05/CT -TTg ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19
	
	

	1. 
	Bộ Giao Thông Vận Tải
	877/BGTVT-VT
	29/01/2021
	Tiếp tục triển khai chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2021 của thủ tướng chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch covid-19
	
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	03/2021/QĐ-TTg
	25/01/2021
	Quyết định về việc  sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định  22/2019/QĐ-TTg ngày 26/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp
	25/01/2021
	

	1. 
	Bộ Tài Chính
	116/2020/TT-BTC
	31/12/2020
	Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số      /2020/NĐ-CP ngày     tháng     năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán
	15/02/2021
	

	1. 
	Bộ Tư pháp
	70/QĐ-BTP
	19/01/2021
	V/v công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp năm 2020.
	
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	120/QĐ-TTg
	25/01/2021
	Quyết  định phê duyệt Đề án " Thể chế hóa đầy đủ quyền sở hữu tài sản của tổ chức, cá nhân đã được quy định trong Hiến pháp năm 2013, bảo đảm quyền tài sản được giao dịch thông suốt, hiệu lực thực thi và bảo vệ có hiệu quả"
	
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	126/QĐ-TTg
	26/01/2021
	Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính
	
	

	1. 
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	3835/QĐ-BKHCN
	29/12/2020
	Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2020
	
	

	1. 
	Bộ Tư pháp
	243/BTP-BTNN
	27/01/2021
	Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước năm 2021
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